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	DANH SÁCH CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI 3, 4, 5
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH- SGDĐT      ngày       /     /2026 của Sở GDĐT)

TT

Đơn vị

UBND xã/phường

1

Trường Tiểu học Kiện Khê B

 Phường Châu Sơn

2

Trường Tiểu học Lộc Hòa

 Phường Đông A

3

Trường Tiểu học Khánh Phú

 Phường Đông Hoa Lư

4

Trường Tiểu học Đồng Văn

 Phường Đồng Văn

5

Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến

 Phường Đồng Văn

6

Trường Tiểu học Duy Minh

 Phường Duy Hà

7

Trường Tiểu học A Châu Giang

 Phường Duy Tân

8

Trường Tiểu học B Châu Giang

 Phường Duy Tân

9

Trường Tiểu học Chuyên Ngoại

 Phường Duy Tiên 

10

Trường Tiểu học Yên Nam

 Phường Duy Tiên 

11

Trường Tiểu học Quang Trung

 Phường Hà Nam 

12

Trường Tiểu học Tiên Hiệp

 Phường Hà Nam 

13

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

 Phường Hoa Lư

14

Trường Tiểu học IQ

 Phường Hoa Lư

15

Trường Tiểu học Ninh Khánh

 Phường Hoa Lư

16

Trường Tiểu học Ninh Nhất

 Phường Hoa Lư

17

Trường Tiểu học Quang Trung

 Phường Hoa Lư

18

Trường Tiểu học Tân Thành

 Phường Hoa Lư
19

Trường Tiểu học Hồng Quang

 Phường Hồng Quang

20

Trường Tiểu học Ngọc Sơn

 Phường Kim Bảng 

21

Trường Tiểu học Trịnh Xá

 Phường Liêm Tuyền

22

Trường Tiểu học Thi Sơn

 Phường Lý Thường Kiệt

23

Trường Tiểu học Mỹ Thuận

 Phường Mỹ Lộc

24

Trường Tiểu học Chu Văn An

 Phường Nam Định

25

Trường Tiểu học Hùng Vương

 Phường Nam Định

26

Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn

 Phường Nam Định

27

Trường Tiểu học Lộc Vượng

 Phường Nam Định

28

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

 Phường Nam Định

29

Trường Tiểu học Trần Tế Xương

 Phường Nam Định

30

Trường Tiểu học Ninh Sơn

 Phường Nam Hoa Lư

31

Trường Tiểu học Ninh Thắng

 Phường Nam Hoa Lư

32

Trường Tiểu học Liêm Chung

 Phường Phủ Lý

33

Trường Tiểu học MENSA

 Phường Phủ Lý

34

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

 Phường Phủ Lý

35

Trường Tiểu học B Thanh Sơn

 Phường Phù Vân

36

Trường Tiểu học Kim Bình

 Phường Phù Vân

37

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

 Phường Phù Vân

38

Trường Tiểu học Phù Vân

 Phường Phù Vân

39

Trường Tiểu học Thụy Lôi

 Phường Tam Chúc

40

Trường Tiểu học Trường Yên

 Phường Tây Hoa Lư

41

Trường tiểu học Mỹ Xá

 Phường Thành Nam

42

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

 Phường Trường Thi

43

Trường Tiểu học Thành Lợi

 Phường Trường Thi

44

Trường Tiểu học Điền Xá

 Phường Vị Khê

45

Trường Tiểu học Tân Bình

 Phường Yên Sơn

46

Trường Tiểu học Yên Thắng

 Phường Yên Thắng

47

Trường Tiểu học Đạo Lý

 Xã Bắc Lý

48

Trường Tiểu học An Ninh

 Xã Bình Giang

49

Trường Tiểu học Bồ Đề

 Xã Bình Giang

50

Trường Tiểu học Bình Nghĩa

 Xã Bình Lục

51

Trường Tiểu học Kim Mỹ

 Xã Bình Minh

52

Trường Tiểu học Bình Mỹ

 Xã Bình Mỹ

53

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chính Tâm

 Xã Chất Bình

54

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Bộ Lĩnh

 Xã Đại Hoàng

55

Trường Tiểu học Yên Thành

 Xã Đồng Thái

56

Trường Tiểu học Gia Phú

 Xã Gia Hưng

57

Trường Tiểu học Gia Lâm

 Xã Gia Lâm

58

Trường Tiểu học Gia Trấn B

 Xã Gia Trấn

59

Trường Tiểu học Gia Lập

 Xã Gia Vân

60

Trường  Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Vượng

 Xã Gia Viễn

61

Trường Tiểu học Gia Thịnh 

 Xã Gia Viễn

62

Trường Tiểu học Giao Tân

 Xã Giao Bình

63

Trường Tiểu học Giao Yến

 Xã Giao Bình

64

Trường Tiểu học Giao An

 Xã Giao Hòa

65

Trường Tiểu học Giao Châu

 Xã Giao Hưng

66

Trường Tiểu học Giao Long

 Xã Giao Hưng

67

Trường Tiểu học Giao Nhân

 Xã Giao Hưng

68

Trường Tiểu học Giao Thanh
 Xã Giao Minh

69

Trường Tiểu học Giao Thiện

 Xã Giao Minh

70

Trường Tiểu học Giao Hà

 Xã Giao Phúc

71

Trường Tiểu học Giao Hải

 Xã Giao Phúc

72

Trường Tiểu học Ngô Đồng

 Xã Giao Thủy

73

Trường Tiểu học Hải Đường

 Xã Hải Anh

74

Trường Tiểu học Hải Bắc

 Xã Hải Hậu 

75

Trường Tiểu học Hải Long

 Xã Hải Hậu 

76

Trường Tiểu học Yên Định

 Xã Hải Hậu 

77

Trường Tiểu học Hải Hà

 Xã Hải Hưng

78

Trường Tiểu học Hải Vân

 Xã Hải Hưng

79

Trường Tiểu học Thịnh Long

 Xã Hải Thịnh

80

Trường Tiểu học Cồn

 Xã Hải Tiến

81

Trường Tiểu học Hải Triều

 Xã Hải Xuân

82

Trường Tiểu học Hải Xuân

 Xã Hải Xuân

83

Trường Tiểu học Quang Trung

 Xã Hiển Khánh

84

Trường Tiểu học Nghĩa Phong

 Xã Hồng Phong

85

Trường Tiểu học Khánh Mậu

 Xã Khánh Hội

86

Trường Tiểu học Khánh Nhạc B

 Xã Khánh Nhạc

87

Trường Tiểu học Khánh Thiện

 Xã Khánh Thiện

88

Trường Tiểu học Kim Sơn

 Xã Kim Sơn

89

Trường Tiểu học Liêm Cần

 Xã Liêm Hà

90

Trường Tiểu học Chính Lý

 Xã Lý Nhân

91

Trường Tiểu học Hợp Lý

 Xã Lý Nhân

92

Trường Tiểu Học Văn Lý

 Xã Lý Nhân

93

Trường Tiểu học Minh Tân

 Xã Minh Tân

94

Trường Tiểu Học Trực Đại

 Xã Minh Thái

95

Trường Tiểu học Nam Thắng

 Xã Nam Hồng

96

Trường Tiểu học Tiến Thắng

 Xã Nam Lý

97

Trường Tiểu Học Nam Thanh

 Xã Nam Ninh

98

Trường Tiểu học Công Lý

 Xã Nam Xang

99

Trường Tiểu học Đức Lý

 Xã Nam Xang

100

Trường Tiểu học Nghĩa Hùng

 Xã Nghĩa Lâm

101

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Khê

 Xã Nhân Hà

102

Trường Tiểu học Nho Quan 1

 Xã Nho Quan

103

Trường Tiểu học Kim Chính

 Xã Phát Diệm

104

Trường Tiểu học Phát Diệm

 Xã Phát Diệm

105

Trường Tiểu học Yên Thọ

 Xã Phong Doanh

106

Trường Tiểu học Phú Long

 Xã Phú Long

107

Trường Tiểu học Lạc Vân

 Xã Phú Sơn

108

Trường Tiểu học Quang Thiện

 Xã Quang Thiện

109

Trường Tiểu học Nghĩa Bình

 Xã Quỹ Nhất

110

Trường Tiểu học Nghĩa Thành

 Xã Quỹ Nhất

111

Trường Tiểu học Quỳnh Lưu

 Xã Quỳnh Lưu

112

Trường Tiểu học Nam Điền

 Xã Rạng Đông

113

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Nghĩa

 Xã Tân Minh

114

Trường tiểu học Thanh Phong

 Xã Tân Thanh

115

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  Liêm Thuận

 Xã Thanh Bình

116

Trường tiểu học Thanh Hương

 Xã Thanh Liêm

117

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

 Xã Trần Thương

118

Trường  Tiểu học và Trung học cơ sở Trực Thanh

 Xã Trực Ninh

119

Trường Tiểu học Nhân Khang

 Xã Vĩnh Trụ

120

Trường Tiểu học Xuân Giang

 Xã Xuân Giang

121

Trường Tiểu học Xuân Hồng B

 Xã Xuân Hồng

122

Trường Tiểu học Xuân Phú

 Xã Xuân Giang

123

Trường Tiểu học Thọ Nghiệp

 Xã Xuân Hưng

124

Trường Tiểu học Xuân Vinh

 Xã Xuân Hưng

125

Trường Tiểu học Xuân Hòa

 Xã Xuân Trường 

126

Trường Tiểu học Xuân Kiên

 Xã Xuân Trường 

127

Trường Tiểu học Xuân Ninh

 Xã Xuân Trường 

128

Trường Tiểu học Yên Bằng

 Xã Ý Yên

129

Trường Tiểu học Yên Hồng

 Xã Ý Yên

130

Trường Tiểu học Khánh Cư

 Xã Yên Khánh

131

Trường Tiểu học Khánh Vân

 Xã Yên Khánh

132

Trường Tiểu học Khánh Dương

 Xã Yên Mô 

133

Trường Tiểu học Khánh Thịnh

 Xã Yên Mô 

134

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Hưng

 Xã Yên Mô 

135

Trường Tiểu học Yên Hòa

 Xã Yên Mô 

136

Trường Tiểu học Yên Nhân

 Xã Yên Từ

137

Trường Tiểu học Yên Từ

 Xã Yên Từ

138
Trường Tiểu học Trần Phú
 Phường Tam Điệp



Ghi chú: - Học sinh khối 3, 4 khảo sát môn Toán, Tiếng Việt;

               - Học sinh khối 5 khảo sát môn Toán, Tiếng Anh.
